
 1. CÂY LÚA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 7,0-9,0
Lần 2 Bón thúc đẻ nhánh 20-5-5+TE 6,0-8,0

Lần 3 Bón thúc đón đòng
Đạm Phú Mỹ 1,0-1,5
Kali Phú Mỹ 3,0-4,0

NPK Phú Mỹ giúp cho cây lúa hạn chế sâu bệnh, chịu rét tốt, đẻ nhánh nhiều, cứng cây, 
và cho bông to nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt lép ít giúp cho năng suất lúa cao hơn.

2. CÂY NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0
Lần 2 Bón thúc khi cây được 3-6 lá 20-5-5+TE 6,0-8,0
Lần 3 Bón thúc khi cây được 9-11 lá 16-8-16+TE 9,0-12,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ngô phát triển tốt, cây ngô cứng khỏe chống đổ ngã, bắp ngô to, 
nhiều hạt, giúp cho năng suất ngô cao hơn.

3. CÂY CHÈ

Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/ha/lần bón)

1 Tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 130-150
2 Tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 130-150
3 Tháng 4-5 và tháng 9-10 16-16-8+13S+TE 130-150

Cây kinh doanh:

Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/ha)

Bón thúc sau 2-3 lần thu búp 20-5-5+TE 200-300
Bón hồi phục cây sau đốn 16-16-8+13S+TE 400-450

NPK Phú Mỹ giúp vườn chè sinh trưởng phát triển khỏe, tỷ lệ bật búp cao, đều búp, ít 
sâu bệnh, chất lượng chè khô được màu nước xanh, vị chè đắng ngọt, hương thơm mát.

4. CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, CHANH, QUÝT)

Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng) 

Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5
3 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

Cây kinh doanh:

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Sau thu hoạch quả 16-16-8+13S+TE 1,0-2,0
Lần 2 Tháng 1-2: Đón hoa và thúc cành xuân 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 3 Tháng 4-5: Bón nuôi quả và chống 
rụng quả 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 4 Tháng 7-8: Bón nuôi quả và cành thu 16-8-16+TE 1,0-1,5

Lần 5 Tháng 9-10: Bón thúc quả (trước thu 
hoạch) 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây có múi sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, cây khỏe phân cành 
đều, cân đối, ra hoa đậu quả cao. Quả tròn căng chắc tay, tép mọng đều ráo múi.

5. CÂY VẢI/NHÃN

Cây kiến thiết cơ bản 

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng)

Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,4
3 2-5-8-11 16-16-8+13S+TE 0,4-0,5

Cây kinh doanh: Từ năm thứ 3 trở đi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Sau thu hoạch quả 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 2 Trước khi ra nụ 15-15-15+TE 0,5-1,0
Lần 3 Sau đậu quả 16-8-16+TE 1,0-1,5
Lần 4 Nuôi quả 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây vải/nhãn khỏe, ít sâu bệnh, phân cành đều, cân đối, ra hoa 
đậu quả cao. Quả vải/nhãn đều, vỏ mỏng, nhẵn, cành mang quả nhỏ dẻo dai.

 6. CÂY ỔI

Cây ổi năm 1:
Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(Kg/gốc/lần bón)

1 Trộn lẫn phân chuồng bón trước 
khi trồng cây khoảng 1 tháng 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

2 Sau trồng 1 tháng (hòa nước tưới) 16-16-8+13S+TE  
hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3

3 Định kỳ 1 tháng 1 lần 16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,1-0,2

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC
Địa chỉ:  Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam 

167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel :  024-35 37 82 56-Website:  www.pmb.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

  

KHU VỰC HẢI PHÒNG - 
QUẢNG NINH-PHÚ THỌ



 Cây ổi năm 2:
Lần 
bón

Thời kỳ bón 
(Tháng)

Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(Kg/gốc/lần bón)

Thúc 1 1-2 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3
Thúc 2 2-3 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3
Thúc 3 3-4 16-8-16+TE 0,2-0,3
Thúc 4 4-5 16-8-16+TE 0,2-0,3

Cây ổi năm 3: Khi cây cho quả ổn định

Thời kỳ bón Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón  
(kg/gốc/lần bón)

Thúc hoa 16-16-8+13S+TE hoặc 15-15-15+TE 0,2-0,3
Nuôi quả 15-15-15+TE 0,4-0,5

NPK Phú Mỹ giúp cây ổi ra lộc to hơn, nhiều hoa, bộ lá xanh bền, dày và cứng, tán lá 
phát triển đều, ít nhiễm sâu bệnh hại. Tỷ lệ đậu quả cao hơn nên cho năng suất cao hơn.

7. CÂY TÁO

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón  

(kg/gốc)
Cây năm thứ 1:
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

Lần 2 Sau trồng 20 ngày, 1-2 tháng đầu 
định kỳ tưới nhử mỗi tuần 1 lần 16-16-8+13S+TE 30-50 g/bình 18L

Lần 3 Thúc 4 lần/năm, mỗi lần cách nhau  
2 tháng

16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,3-0,5

Cây năm thứ 2:

Lần 1 Thúc 4 lần/năm, mỗi lần cách 
nhau 2 tháng

16-16-8+13S+TE 
hoặc 15-15-15+TE 0,5-1,0

Cây năm thứ 3 trở đi:
1 Sau đốn 16-16-8+13S+TE 1,5-2,0
2 Đón hoa 15-15-15+TE 1,0-1,5
3 Nuôi quả 15-15-15+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây táo ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, sinh trưởng nhanh, phân cành mạnh, 
lá xanh to. Cây táo năng suất cao, quả to giòn ngọt mát, không chua, không nhớt.

8. CÂY RAU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót + sau trồng 5-7 ngày 16-16-8+13S+TE 7,0-10,0
Lần 2 Bón thúc +  sau trồng 30-35 ngày 20-5-5+TE 4,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây rau cứng cáp, thân lá khỏe xanh tươi, chống chịu sâu bệnh tốt. Cây 
rau nhanh phát triển thân lá, củ, quả, đạt chất lượng nên sớm cho thu hoạch.

9. CÂY NA

Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 Bón sau các đợt lộc (4 lần/năm) 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3
2 Bón sau các đợt lộc (4 lần/năm) 16-16-8+13S+TE 0,5-0,6

Cây kinh doanh: Năm thứ 3 trở đi

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Trước khi ra hoa (tháng 2-3) 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 2 Nuôi cành, nuôi quả (tháng 6-7) 15-15-15+TE 1,0-1,5
Lần 3 Sau thu hoạch (tháng 9-10) 16-16-8+13S+TE 1,5-2,0

NPK Phú Mỹ giúp cây na bật lộc khỏe, ra hoa  nhiều, đậu quả tốt. Quả căng tròn, mắt 
đều, quả đẹp giúp cho năng suất vườn na cao hơn, thịt quả dai màu trắng sữa, vị thơm.

10. CÂY ỚT

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

 NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 14,0-18,0
Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 15-15-15+TE 10,0-1 5,0
Lần 3 Bón thúc sau mỗi lứa thu hoạch quả 15-15-15+TE 5,0-6,0
Lần 4 Bón thúc nuôi quả 16-8-16+TE 5,0-6,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ớt có thân cành khỏe, chống chịu tốt với sâu bệnh. Cây nhanh ra 
hoa, tạo nhiều quả, cây thu hoạch luôn có hoa, quả xanh và quả chín tập trung.

11. CÂY MÍT    

Cây kiến thiết cơ bản

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/năm)

1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0
2 2 -3 tháng bón 1 lần 16-16-8+13S+TE 0,2-0,5

Cây kinh doanh

Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

Trước khi ra hoa 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0
Sau đậu quả (30 ngày) 15-15-15+TE 0,3-0,5
Sau đậu quả (70-75 ngày) 15-15-15+TE 0,5-1,0

NPK Phú Mỹ giúp cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao, bộ lá xanh sáng bóng, khả năng 
kháng sâu bệnh cao, nhiều quả, đồng đều, ngọt đậm, thơm.

12. CÂY CHUỐI

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón  

(kg/gốc/lần bón)
Lần 1 Bón lót + 10 ngày sau trồng 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5

Lần 2

Bón thúc 30 ngày sau khi trồng

16-8-16+TE  
(15-15-15+TE)

0,1- 0,2
Bón thúc 60 ngày sau khi trồng 0,2-0,3
Bón thúc 90 ngày sau khi trồng 0,1-0,2
Bón thúc 135 ngày sau khi trồng 0,2-0,3
Bón thúc 195 ngày sau khi trồng 0,2-0,3
Bón thúc 225 ngày sau khi trồng 0,3-0,4

NPK Phú Mỹ cây chuối khỏe lớn đều, ra hoa trổ nải sớm, quả to đều, quả chín vàng, thịt 
quả chắc, thơm ngon. Cây ít sâu bệnh, đẻ nhiều cây con, năng suất cao hơn.

13. CÂY THANH LONG
Cây kiến thiết cơ bản 

Năm Thời kỳ bón Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/trụ)

1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 0,1
2 Bón thúc sau trồng 3 tháng 16-16-8+13S+TE 0,3-0,4
3 3 tháng/lần bón 16-8-16+TE 0,4-0,5

Cây kinh doanh (ra hoa tự nhiên):
Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/trụ)
1 Tháng 10 16-16-8+13S+TE 0,5-0,7
2 Tháng 12 15-15-15+TE 0,3-0,5
3 Tháng 2 15-15-15+TE 0,3-0,5
4 Tháng 4 15-15-15+TE 0,3-0,5
5 Sau thụ phấn 3-5 ngày 15-15-15+TE 0,3-0,5
6 Sau đậu quả 1-3 tháng (1 tháng/1 lần) 15-15-15+TE 0,3-0,5

NPK Phú Mỹ giúp cây thanh long phát triển thân cành, nhiều rễ, nhiều chồi. Cây cứng 
cáp, chống chịu sâu bệnh, cây trồng phát triển cân đối. Giúp phân hóa mầm hoa, đậu 
trái và trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp.
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